
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV VỊ XUYÊN 
 

Số:     /BVĐKKV-KD 
V/v Mời chào giá các mặt hàng VTYT, 

SPYT.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vị Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, sinh phẩm y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BVĐKKVVX ngày 05/02/2026 của Bệnh viện 

đa khoa khu vực Vị Xuyên, về việc hủy thầu các mặt hàng (các phần độc lập của 

gói thầu) không có nhà thầu dự thầu hoặc không có nhà thầu trúng thầu của Gói 

thầu: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế năm 2026 thuộc Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 

năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ kết quả gói thầu: Mua vật tư y tế, vật tư thay thế và sinh phẩm y tế 

theo Quyết định số 103/QĐ-BVĐKKV ngày 31/3/2026 phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu chào giá trực tuyến rút gọn.  

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Vị Xuyên đối với mặt hàng vật tư y tế tính cấp thiết. Bệnh viện đa khoa khu vực Vị 

Xuyên tỉnh Tuyên Quang cần mua sắm vật tư y tế để phục vụ phục vụ công tác khám 

chữa bệnh, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời 

các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá 

cho sản phẩm gồm: 

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo; 

- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các 

mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 



2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang 

thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện 

thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc; 

3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo 

Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; 

4. Hợp đồng mua bán các VTYT tương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 

năm 2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên; 

địa chỉ Thôn 10 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đến trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 

năm 2026 để bệnh viện tổng hợp. 

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Lê Thị Mai. (SĐT: 0982.490.988).  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website: muasamcong.mpi.org.vn; 

- Đăng website BVĐKKVVX; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KD-VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Tạ Tiến Mạnh 



PHỤ LỤC 01. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm công văn số:            /BVĐKKV ngày 14 tháng 4 năm 2026)
 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Băng dán có gạc vô 

trùng 2cm x 6cm 
Băng dính đàn hồi, nền sợi lụa nhân tạo và polyamide, màu da. Nền keo dính tổng hợp. 
Miếng gạc thấm hút > 500% 

Cuộn 50.000 

2 

Chỉ thị hóa học kiểm 

soát quá trình tiệt 

khuẩn bằng hơi nước 

Chỉ thị hóa học Type 5 - Đo lường ba thông số: thời gian – nhiệt độ - hơi nước, tại tất cả 
nhiệt từ 121 tới 135 độ C. Kích thước nhỏ gọn 5.1 x 1.9 cm. Thành phần: giấy 55-65%, 
acrylate adhensive 35-45%, Polypropylene <0.1%, Nhôm: <0.1%. Mực <0.1%. 
Coatings < 0.01% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Miếng/cái 400 

3 

Chỉ thị hóa học kiểm 

tra chất lượng tiệt 

khuẩn y tế 3M 

Chỉ thị hóa học Type 4 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định 
tiệt khuẩn có đạt không. Kích thước: 1,5 cm x 20 cm. Đo lường 2 thông số của quá trình 
tiệt khuẩn: thời gian – nhiệt độ. Vạch màu trắng sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua 
Tiệt khuẩn và màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 6 tháng. Thành phần: giấy > 99%, Lead 
Carbonate Hydroxide: 0.5 - 0.9. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C-
134⁰C. 

Cái/Test 400 

4 Điện cực tim nền xốp 
Điện cực tim dùng cho người lớn. Hình tròn. Điện cực tim rất thuận tiện, thoải mái, 
không dị ứng, không lưu lại gel. Gel không khô có thể dùng trong thời gian dài. 

Cái 1.000 

5 
Clips cầm máu bằng 

titan 

Clip kẹp mạch máu titan Hemoclip hình chữ V có cấu tạo rãnh hình trái tim giúp clip 
bám chắc vào mạch máu, hệ thống hộp đạn dễ nạp, hộp đạn clip dính, có rãnh để bám 
chắc vào mạch. - Có lớp đế chống dính đặt lên bất cứ khu vực vô trùng nào. - Cỡ ML: 
chiều rộng 5.33mm, chiều cao 7.51mm, chiều dài clip khi đóng 9.27mm. Đạt tiêu chuẩn 
FDA. 

Cái 500 

6 Giấy điện tim 6 cần Giấy điện tim 6 cần KT 110mm x 20m, có dòng kẻ Cuộn 100 

7 Dây garo cao su 

Sản phẩm được làm bằng sợi cotton se tròn kết hợp với sợi cao su thiên nhiên, có băng 
gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có 
thể sử dụng lại nhiều lần. Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, 
cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát, đỏ đau trong quá trình sử dụng. Hoặc 
tương đương 

Cái 100 



8 Lam kính mài 
Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25x76mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề 
mặt phẳng, không mốc. Quy cách≥ 72 cái/hộp 

72 cái/Hộp 20 

9 Nước javen (NaOCl) 
Thành phần: NaClO+NaCl+H2O, có tính oxy hóa mạnh, dùng để tẩy rửa. Có màu hơi 
xanh, có mùi đặc trưng 

Lít 50 

10 Vôi sô đa Vôi soda y tế hấp thụ CO2 dùng trong gây mê; can 4,5kg Can 02 

11 Bóng đèn hồng ngoại 
Công suất: 250W; đuôi vặn; lắp được cho đèn hồng ngoại chân cao. Chất liệu: Thủy 
tinh. 

Cái 10 

12 

Polyaluminium clorid 

(chất keo dùng trong 

xử lý nước cấp và 

nước thải) 

Chất keo dùng trong xử lý nước cấp và nước thải, thành phần: Polyaluminium clorid Kg 25 

13 

Acid Peracetic (Chất 

khử trùng nước thải y 

tế) 

Chất khử trùng nước thải y tế, thành phần: Acid Peracetic Lít 50 

14 

Cốc đựng mẫu 

Hitachi - Hitachi 

Sample Cup 2.5ml 

Chất liệu: Nhựa PS, Kích thước: 16*38mm, Dung tích: 2.5ml, Màu sắc: Trong suốt, 
Quy cách đóng gói: 500 chiếc/túi. 10 túi/thùng carton. 

Cái 1.000 

          Tổng: 14 khoản   



MẪU BÁO GIÁ 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Vị Xuyên, ngày  tháng năm 2026 

 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VỊ XUYÊN 

Công ty  (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng 

tổng hợp như sau: 
 

 

Số 

TT 

 

Tên hàng 

hóa chung 

Tên 

thương 

mại 

 

Tính năng, thông số 

kỹ thuật, đóng gói 

GPLH/Số 

lưu 

hành/GPN 

K (nếu có) 

 

Hãng/ Nước 

sản xuất 

 

Hãng/ Nước 

chủ sở hữu 

Đơn vị 

tính 

 

Số lượng 

 

Đơn giá 

(VNĐ) 

 

Thành tiền 

(VNĐ) 

 

Ghi chú 

1 (Ghi tên thiết 

bị theo bảng 

danh mục yêu 

cầu chào giá 

của bệnh 

viện) 

(Tên 

Model/ 

Mã 

hàng) 

Cấu hình gồm: 

(Gồm đầy đủ cấu 

hình thiết bị chính, 

thiết bị phụ trợ (nếu 

có) phụ kiện đi kèm 

theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất) 

Thống số kỹ thuật: 

(Nêu các thông số, 

đặc tính kỹ thuật đặc 

trưng cơ bản của 

thiết bị) 

 (Ghi 

Hãng/Nước 

nơi sản xuất 

của thiết bị 

theo giấy 

phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu 

hành hoặc 

các văn bản 

liên quan) 

(Ghi 

Hãng/Nước sở 

hữu thiết bị 

theo giấy phép 

nhập khẩu/ 

Giấy phép lưu 

hành hoặc các 

văn bản liên 

quan) 

(Ghi đơn 

vị tính 

của thiết 

bị, 

VD: 

Cái, Bộ, 

Hệ 

thống 

…) 

(Ghi theo 

số lượng 

của danh 

mục yêu 

cầu chào 

giá) 

(Ghi rõ số 

tiền bằng 

số) 

(Ghi rõ số 

tiền bằng 

số) 

 

… … ... …  ... ... … … …   

  Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%)  

  Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)  



Các điều khoản khác: 

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến 

các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa) 

a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế 

khác theo quy định hiện hành; 

b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên; 

c) Thời gian bảo hành của hàng hóa:  tháng; 

d) Tiến độ thực hiện hợp đồng:  tháng; 

e) Thời gian hiệu lực của báo giá:  tháng kể từ ngày báo giá; 

f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện 

được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu; 

g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy 

quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 

h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành 

hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn 

giao trong trường hợp trúng thầu; 

i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá; 

j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu 

có); 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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